
Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Thị Thu Ba 15/3/1991
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Văn phòng - 

Thống kê

Hành chính, quản lý Nhà 

nước, luật, thống kê, quản trị 

văn phòng, tổ chức và nhân 

sự, luật - kinh tế, kinh tế - 

luật, công tác xã hội, hành 

chính văn phòng

Luật Đại học

2 Nguyễn Thị Thúy 03/9/1985
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Văn phòng -

Thống kê

Hành chính, quản lý Nhà 

nước, luật, thống kê, quản trị 

văn phòng, tổ chức và nhân 

sự, luật - kinh tế, kinh tế - 

luật, công tác xã hội, hành 

chính văn phòng

Luật Đại học

+ 2,5 điểm là 

người hoạt động 

KCT ở cấp xã 

(đang giữ chức 

danh Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 

Hồng Thái )

3 Văn Nữ Vỹ Tuyến 19/4/1999 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Văn phòng - 

Thống kê

Hành chính, quản lý Nhà 

nước, luật, thống kê, quản trị 

văn phòng, tổ chức và nhân 

sự, luật - kinh tế, kinh tế - 

luật, công tác xã hội, hành 

chính văn phòng

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

4 Thổ Thị Kim Nhi 19/7/1999 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Văn phòng - 

Thống kê

Hành chính, quản lý Nhà 

nước, luật, thống kê, quản trị 

văn phòng, tổ chức và nhân 

sự, luật - kinh tế, kinh tế - 

luật, công tác xã hội, hành 

chính văn phòng

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

16

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

(Kèm theo Quyết định số 4368 /QĐ-UBND ngày  13 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình)

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiên

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC BÌNH

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Page 1



Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

5 Đa Thị Ngọc Vang 29/4/1996 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Văn phòng - 

Thống kê

Hành chính, quản lý Nhà 

nước, luật, thống kê, quản trị 

văn phòng, tổ chức và nhân 

sự, luật - kinh tế, kinh tế - 

luật, công tác xã hội, hành 

chính văn phòng

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

6 Thổ Phú Khánh 25/9/1982
Phan 

Điền
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Văn phòng - 

Thống kê

Hành chính, quản lý Nhà 

nước, luật, thống kê, quản trị 

văn phòng, tổ chức và nhân 

sự, luật - kinh tế, kinh tế - 

luật, công tác xã hội, hành 

chính văn phòng

Luật Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

7 Trần Thị Chiến 07/9/1994
Phan Rí 

Cửu

Tuy 

phong

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

8 Lê Hoài Bảo 20/10/1993
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

9 Nguyễn Ngọc Long 26/5/1986
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1
Tài chính - 

Kế toán

Tài chính, kế toán, tài chính - 

 ngân hàng, kế toán - kiểm 

toán

 Kế toán - 

kiểm toán
Đại học

 + 2,5 điểm là 

người hoàn 

thành nghĩa vụ 

Quân sự  từ đủ 

24 tháng

16

2 1
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Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

10 Nguyễn Thị Kim Thoa 24/01/1989
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

+ 2,5 điểm là 

người hoạt động 

KCT ở cấp xã 

(đang giữ chức 

danh Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân  xã 

Hồng Thái )

11 Lê Thị Thúy 18/4/1993 Chợ Lầu Bắc Bình
UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

12 Trần Minh Tỵ 07/7/1990
Lương 

Sơn
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

+ 2,5 điểm là 

người hoạt động 

KCT ở cấp xã  

(đang giữ chức 

danh Tổ chức - 

Kiểm tra Đảng  ủy 

thị trấn Lương 

Sơn)

13 Nguyễn Thị Thuyền Quyên 28/11/1993
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

14 Nguyễn Anh Duy 29/6/1985
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

13 1
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Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

15 Long Thị Bai 13/4/1996 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

16 Mai Thị Ngọc Dưỡng 10/4/1993
Lương 

Sơn
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

+ 2,5 điểm là 

người hoạt động 

KCT ở cấp xã  

(đang giữ chức 

danh Văn thư - 

Lưu trữ - Thủ quỹ 

thị trấn Lương 

Sơn)

17 Đặng Thị Ngọc Hiếu 15/01/1993
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

18 Lư Thị Thu Thủy Tiên 27/11/1996
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

19 Đa Văn Quốc Thoảng 05/11/1983
Phan 

Hiệp
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

13 1

Page 4



Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

20 Lê Viễn Đông 07/11/1997
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật - 

Kinh tế
Đại học

21 Trần Thị Ngọc Sương 07/7/1991 Hải Ninh Bắc Bình
UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

22 Lư Thị Mỹ Tho 22/9/1994
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Hồng Thái

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

23 Hà Đức Quang 13/12/1984 Phan Tiến Bắc Bình
UBND xã 

Phan Tiến

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực 

nông nghiệp, 

nông thôn 

mới)

Nông lâm, nông nghiệp, 

kinh tế nông nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Tày)

24 Phan Thị Hồng Thạnh 10/3/1981 Bình Tân Bắc Bình
UBND xã 

Phan Tiến

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực 

nông nghiệp, 

nông thôn 

mới)

Nông lâm, nông nghiệp, 

kinh tế nông nghiệp
Nông học Đại học

+ 2,5 điểm là 

người hoạt động 

KCT ở cấp xã 

(đang giữ chức 

danh Nông lâm - 

Ngư - DN xã Bình 

Tân

13 1

2 1
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Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

25 Lâm Thoại Hằng 20/2/1993 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Phan Điền

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

26 Phan Văn Trọng 25/10/1993 Chợ Lầu Bắc Bình
UBND xã 

Phan Điền

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

27 Khê Thị Thúy Hồng 14/2/1995
Phan 

Hiệp
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Hiệp

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

28 Cao Trần Ngọc Vũ 17/3/1991
Phan 

Hiệp
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Hiệp

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

29 Đặng Văn Trịnh 12/2/1984 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Phan Thanh

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

1

2 1

2
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Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

30 Trần Thị Thu Vy 20/11/1991 Bình Tân Bắc Bình
UBND xã 

Sông Lũy

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

31 Nguyễn Thị Hà Thương 25/10/1992 Bình Tân Bắc Bình
UBND xã 

Hòa Thắng

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

32 Đồng Thị Kim Siu 17/6/1996
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Hòa Thắng

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Văn hóa - Xã 

hội (lĩnh vực 

văn hóa)

Văn hóa Việt Nam, quản lý 

văn hóa, văn hóa các dân tộc 

thiểu số

Quản lý 

văn hóa
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

33 Huỳnh Ngọc Hiếu 06/12/1989 Chợ Lầu Bắc Bình

UBND thị 

trấn Chợ 

Lầu

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực Địa 

chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học

34 Nguyễn Phúc Nguyên 17/8/1993 Chợ Lầu Bắc Bình

UBND thị 

trấn Chợ 

Lầu

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực đô 

thị và môi 

trường)

Môi trường, khoa học môi 

trường, quản lý nhà nước về 

đô thị, công nghệ kỹ thuật 

môi trường, công nghệ môi 

trường, quản lý đô thị, quy 

hoạch đô thị

Công nghệ 

môi trường
Đại học

3 1Page 7



Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

35 Lư Thị Nậm 20/11/1993
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND thị 

trấn Chợ 

Lầu

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực đô 

thị và môi 

trường)

Môi trường, khoa học môi 

trường, quản lý nhà nước về 

đô thị, công nghệ kỹ thuật 

môi trường, công nghệ môi 

trường, quản lý đô thị, quy 

hoạch đô thị

Quản lý 

Tài 

nguyên và 

môi trường

Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

36 Đào Huyền Thoại 21/01/1991
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND thị 

trấn Chợ 

Lầu

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Địa chính - 

Xây dựng 

(lĩnh vực đô 

thị và môi 

trường)

Môi trường, khoa học môi 

trường, quản lý nhà nước về 

đô thị, công nghệ kỹ thuật 

môi trường, công nghệ môi 

trường, quản lý đô thị, quy 

hoạch đô thị

Công nghệ 

môi trường
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

37 Huỳnh Thị Thu Hòa 14/4/1994 Chợ Lầu Bắc Bình

UBND xã 

Phan Rí 

Thành

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1
Tài chính - 

Kế toán

Tài chính, kế toán, tài chính - 

 ngân hàng, kế toán - kiểm 

toán

Kế toán Đại học

38 Lưu Thị Loan 20/01/1994
Sông 

Bình
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

39 Nguyễn Thị Thúy Kiều 07/11/1994 Sông Lũy Bắc Bình
UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

3 1

8 1
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Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

40 Nguyễn Thị Kim Cúc 10/4/1990
Lương 

Sơn
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

41 Huỳnh Thị Hương Thi 20/8/1994
Phan 

Hiệp
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

42 Lâm Quang Thuở 01/11/1983 Phan Hòa Bắc Bình
UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

43 Cao Yến Thư 27/01/1989
Lương 

Sơn
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Luật Đại học

+ 2,5 điểm là 

người hoạt động 

KCT ở cấp xã 

(đang giữ chức 

danh Phó Chủ tịch 

Hội LHPN thị trấn 

Lương Sơn)

44 Xích Hoàng Tuân 17/11/1991
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

8 1
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Xã, 

thị trấn
Huyện

UBND xã, 

thị trấn

Thuộc 

UBND 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm ưu tiênTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

45 Lâm Thị Kim Ân 24/02/1991
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Lâm

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tư pháp - Hộ 

tịch

Luật, hành chính, quản lý 

Nhà nước, thanh tra, luật - 

kinh tế, kinh tế - luật

Quản lý 

nhà nước
Đại học

 + 5  điểm là 

người dân tộc 

thiểu số (dân tộc 

Chăm)

Danh sách có 45 thí sinh

8 1
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